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	Bối cảnh: Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ nền tảng như Internet kết nối vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud computing), dữ liệu lớn (big data), chuỗi khối (blockchain), in 3D, robotic… giúp tăng năng suất và hiệu quả sản xuất, dịch vụ. Tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng vọt ở những lao động trình độ thấp. Để tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, bài viết đề xuất những giải pháp đổi mới trong dạy học.    
ABSTRACT: Industry 4.0 is a strong development of technology such as Internet of Thing (IoT), Artificial Inteligent (AI), Cloud computing, big data, blockchain, 3D printing, robotic and etc., which helps to increase productivity and efficiency. Unemployment will skyrocket among low – skilled workers. To create human resources to meet social needs, the article proposes some innovative solutions in teaching.  

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng phát triển mạnh mẽ công nghệ. Toàn bộ dữ liệu được số hoá, các quá trình sản xuất không chỉ tự động hoá, mà còn có thể điều khiển qua Internet, và áp dụng công nghệ mới AI và big data để phân tích và xử lý dữ liệu trong thời gian thực. 
Dựa vào công nghệ big data các nhà đầu tư nước ngoài có một hệ thông tin từ mọi góc độ, khía cạnh về môi trường đầu tư tại nước sở tại, các rào cản đầu tư, các nhà đầu tư đã có… Từ đó họ xây dựng các tiêu chí và đưa ra các quyết định đầu tư. Trước khi đưa nhà máy vào Thái Nguyên hoạt động, tập đoàn Samsung đã phân tích hơn 1000 tiêu chí. 
Với công nghệ IoT cho phép việc truyền thông tin và giao tiếp toàn cầu gần như tức thời, cho phép con người giám sát trạng thái hoạt động của các đối tượng vật lý rất chi tiết. Các thiết bị được gắn cảm biến để thu thập dữ liệu, các bộ điều khiển tiếp nhận dữ liệu và ra lệnh cho các thiết bị đầu ra. Mọi hệ thống IoT đều gồm có: thu thập dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, xử lý dữ liệu, và đưa ra quyết định. 
Biến đổi khí hậu, nhiệt độ, địa hình và chất lượng đất không đồng đều nên khó định lượng sự khác biệt của các loại thực vật. Theo số liệu dự báo, dân số thế giới năm 2050 có thể chạm ngưỡng 9,8 tỷ người. Mật độ dân số tăng nhanh trong quá trình đô thị hoá làm cho quỹ đất canh tác bị giảm một cách đáng kể. An ninh lương thực bị đe doạ một cách nghiêm trọng. Ứng dụng công nghệ IoT để giám sát, điều khiển, và chăm sóc cây trồng tự động giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản. Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu thị trường Allied Market Research, thị trường nông nghiệp thông minh toàn cầu sẽ đạt quy mô 48 tỷ USD vào năm 2025, với mức tăng trưởng trung bình 14,7%/năm. Ông Trần Quang Cường, Giám đốc và cũng là sáng lập viên của NextFarm, đưa ra công nghệ bón phân thông minh. Giải pháp cho nông nghiệp giúp kiểm soát môi trường, dinh dưỡng, bón phân, thu thập và phân tích dữ liệu, đưa ra các cảnh báo sớm cho người nông dân. Cụ thể, hệ thống thu thập dữ liệu cảm biến về dinh dưỡng theo thời gian thực, cho phép tác động lên tám kênh tưới, có thể triển khai trên diện tích lớn 10 ha, điều khiển bón phân chính xác phù hợp cho cây theo từng giai đoạn sinh trưởng. Sản phẩm của NextFarm tăng năng suất cây trồng và chất lượng đầu ra của nông sản, tối ưu thời gian tưới, tiết kiệm phân bón, kiểm soát được lượng dinh dưỡng, tối ưu chi phí nhân công, tiết kiệm nước và điện, dễ dàng cài đặt và triển khai, truyền thông dữ liệu và điều khiển toàn bộ bằng công nghệ không dây. Ngoài ra, NextFarm còn có các sản phẩm quan trắc môi trường và điều khiển vi khí hậu, truyền thanh thông minh, truy xuất nguồn gốc và số hoá quy trình Nextfarm QR Check. Tập đoàn Viettel hỗ trợ và hợp tác với NextFarm trong triển khai giải pháp nông nghiệp thông minh tại Việt Nam. Với khách hàng lớn nhất của NextFarm là những khu nông nghiệp công nghệ cao, hay các dự án nông nghiệp của Viettel ở Việt Nam, Myanmar, Campuchia, nhỏ nhất là các hộ gia đình với vài sào canh tác. Sản phẩm của NextFarm đã có mặt trên thị trường từ tháng ba năm 2018, startup này vẫn tăng trưởng đều đặn bất chấp dịch bệnh Covid – 19. Những tháng cuối năm 2021, NextFarm triển khai dịch vụ cho 200 – 300 khách hàng.
Từ tháng 07 năm 2021, Tiki đã sử dụng robot tại Trung tâm Vận hành TikiNOW Smart Logistics Nhà Bè (TP.HCM). Toàn bộ quy trình lấy hàng trong kho được tự động hoá nhờ robot. Một robot thông thường có tải trọng đến 800 kg, di chuyển trên hệ thống mã vạch trên sàn nhà đến dưới kệ hàng, nâng kệ và mang đến vị trí người điều phối. Robot đã thay thế cho một số nhân viên phải đi bộ nhiều cây số mỗi ngày, mang vác đồ nặng, tốc độ lấy hàng hoá trong từng giờ tăng gấp đôi và sai sót gần như bằng không, tối ưu năng suất lao động. Hiện tại Tiki đang lên kế hoạch đầu tư cho ngành hàng TikiNGON, sử dụng robot để lấy hàng trực tiếp từ kho lạnh, giảm thiểu sự làm việc của con người trong môi trường làm việc nhiệt độ thấp.
Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết "Với Việt Nam, sự bùng nổ ứng dụng công nghệ số, thiết bị thông minh, robot vào sản xuất như hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam như nguồn lao động dồi dào, giá rẻ sẽ không còn là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng có thể sẽ phải chịu sức ép về vấn đề giải quyết việc làm và sẽ phải đối mặt với sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp hoặc thiếu việc làm vì nước ta có quy mô dân số lớn nhưng chất lượng lao động chưa cao. 46 triệu lao động Việt Nam chưa qua đào tạo sẽ đứng trước nguy cơ không có cơ hội tham gia làm những công việc có mức thu nhập cao do bị thay thế bởi lao động robot, trang thiết bị công nghệ thông minh… Bên cạnh đó, chuyển đổi kỹ thuật số đang định hình lại và chuyển đổi các kỹ năng theo yêu cầu.” 
2. Đề xuất giải pháp 
Giáo dục được coi là một trong những ngành phải tiên phong trong việc thay đổi để tiếp cận với sự thay đổi của cuộc CMCN 4.0. Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt: “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong quyết định này, Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi số trong tám lĩnh vực gồm: Y tế, Giáo dục, Tài chính – Ngân hàng, Nông nghiệp, Giao thông vận tải – logistics, Năng lượng, Tài nguyên và môi trường, Sản xuất công nghiệp. Với mục tiêu của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục là: “Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa. 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học”.
Như vậy việc chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo tập trung vào hai nội dung chính: Chuyển đổi số trong quản lý và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá.
Chuyển đổi số trong quản lý là số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ..) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ các cấp lãnh đạo, quản lý ra quyết định trong lãnh đạo, điều hành.
Chuyển đổi số trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá là số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến…; chuyển đổi toàn bộ cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành công.
Để tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục là điều tất yếu. Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ nhận thức của ban lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng xác định sinh viên là lực lượng chính lao động sau này, nên sinh viên là trung tâm của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Từ đó, nhà trường đang từng bước tạo lập nên môi trường học tập số, học liệu số. Các giảng viên khoa Điện – Điện tử ngoài việc điều chỉnh lại giáo trình, xây dựng kho học liệu số, còn phải đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp. Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy chỉ đạo cách học, giáo viên cần hăng hái áp dụng các phương pháp dạy học tích cực đẩy lùi các thói quen học tập thụ động của sinh viên, giúp sinh viên hình thành thói quen tự học.
Sinh viên cần có niềm đam mê, hứng thú trong học tập, động cơ học tập. Giảng viên là người truyền cảm hứng, đam mê nghề nghiệp cho sinh viên. Đặc biệt là các em sinh viên năm nhất, mới bước chân vào học, chưa có định hướng rõ ràng về tương lai nghề nghiệp. Lúc này, giáo viên đóng vai trò như người dẫn đường, người hướng dẫn sinh viên định hướng được các mục tiêu nghề nghiệp. Nhờ vậy, giảm bớt phần nào tình trạng bỏ học sau một thời gian học không định hướng của sinh viên. Do đó, khoa và tổ bộ môn khi lên kế hoạch phân công giảng dạy sinh viên năm nhất phải cân nhắc rất kỹ lưỡng.
Để hình thành ở sinh viên văn hóa giáo dục số, gồm các vấn đề về thái độ học tập, hiểu biết về đạo đức học thuật, tính tự giác, ý thức về học tập suốt đời. Đoàn thanh niên, hội sinh viên của Khoa Điện – Điện tử cần tổ chức thêm nhiều buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lập nghiệp của các cựu sinh viên với các em tân sinh viên mới vào, các em sinh viên đang theo học, tạo thêm động lực, tiếp thêm ngọn lửa đam mê học tập.
Học tập là cả một quá trình, cần duy trì tính kỷ luật. Để giúp sinh viên kiểm soát và có trách nhiệm về việc học, ngay từ khi sinh viên nộp hồ sơ, phòng Tuyển sinh đào tạo cần xây dựng hệ thống thông tin sinh viên một cách chính xác. Các kênh thông tin liên lạc quan trọng với sinh viên. Đặc biệt là cha, mẹ và người giám hộ sinh viên để tăng cường công tác kết nối giữa nhà trường và phụ huynh. Sau một tuần, các thông tin phản hồi người học đi học có tham gia đầy đủ các tiết giảng trực tiếp và trực tuyến hay không, có hoàn thành và mức độ hoàn thành các bài tập trước và sau khi học. Gia đình các em sinh viên sẽ yên tâm hơn khi biết được cụ thể tình hình học tập của các em. Bên cạnh đó, gia đình cũng nắm rõ thông tin học phí từ nhà trường, tránh được những hiểu lầm không đáng có. Từ đó, nhà trường và phụ huynh đồng hành cùng các em sinh viên, tránh tình trạng sinh viên xa nhà, học tập ở môi trường mới bị cảm giác lạc lõng, bỏ rơi, sa đà vào các mối quan hệ xấu. Với dữ liệu hồ sơ học tập của từng sinh viên, có thể theo dõi tình hình học tập của sinh viên và đưa ra những cảnh báo để sinh viên điều chỉnh kịp thời.
Nhu cầu tìm kiếm và tham khảo tài liệu học tập của sinh viên là rất lớn. Chuyển đổi số trong giáo dục tạo ra kho học liệu mở, nâng cao khả năng tự chủ động học tập của người học. Sinh viên có thể truy cập vào các tài nguyên học tập một cách dễ dàng. Tuy nhiên, các nguồn tài liệu học tập trên internet không được đảm bảo tính chính xác, không được kiểm soát chặt chẽ về mặt chất lượng cũng như nội dung. Các giảng viên khoa Điện – Điện tử đã từng bước xây dựng các bài giảng điện tử, bài giảng trực tuyến, giáo trình điện tử, tài liệu tham khảo điện tử…tạo nguồn học liệu cho sinh viên tham khảo và học tập. Trong đại dịch Covid – 19 vừa qua, các giảng viên vừa phải xây dựng nguồn học liệu số cho sinh viên, vừa phải thực hiện việc dạy học trực tuyến. Thông qua Google Classroom, hệ thống quản lý học tập miễn phí của Google, giảng viên đưa tài liệu cho sinh viên đọc trước, tham khảo trước khi học bài mới, khi gặp giáo viên chỉ trao đổi những vấn đề chưa hiểu rõ, tiết kiệm thời gian. Không những thế, Google Classroom còn giúp giảng viên giao bài tập và sinh viên nộp bài trực tiếp trên ứng dụng, nhắc nhở thời hạn nộp bài, giờ gặp giáo viên hay họp nhóm. Hơn nữa, việc chấm bài của giảng viên vô cùng hiệu quả, mọi hoạt động về bài tập, sửa chữa lỗi sai hay chấm điểm của giảng viên hoàn toàn được đồng bộ ngay trên ứng dụng.
Kiểm tra – đánh giá là khâu quan trọng thúc đẩy hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo dục – đào tạo. Để xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn học, các giảng viên thuộc khoa Điện – Điện tử đã hoàn thiện giáo trình các môn học. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan với những ưu điểm như: thích hợp với quy mô lớn, sinh viên không phải trình bày cách làm, số lượng câu hỏi lớn nên có thể bao quát được kiến thức toàn diện của sinh viên, việc chấm điểm trở nên rất đơn giản dựa trên mẫu đã có sẵn, có thể sử dụng máy để chấm cho kết quả rất nhanh, đảm bảo được tính công bằng, độ tin cậy cao. Song vẫn tồn tại những nhược điểm của hình thức này. Đó là không thể hiện được tối đa tính sáng tạo, lôgic của khoa học và khả năng biểu cảm trước các vấn đề chính trị, xã hội, con người của đất nước, nhiều khi sự lựa chọn còn mang tính may mắn. Do đó, khoa đã rất thận trọng khi xây dựng ngân hàng câu hỏi cũng như lựa chọn các môn học phù hợp để áp dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm.
Từ đổi mới hình thức kiểm tra – đánh giá trong giảng dạy dẫn đến phải thay đổi phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tối đa tính tích cực, khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Giảng viên từ người truyền đạt tri thức trở thành người giúp sinh viên có kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo. Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, công nghệ thay đổi liên tục thì kỹ năng nhận diện vấn đề sớm và giải quyết vấn đề một cách hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, công việc là kỹ năng rất quan trọng. Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề giúp sinh viên phát hiện, đặt ra và giải quyết các vấn đề gặp phải trong học tập, trong nghiên cứu. Tuy nhiên, để nhận diện và đặt ra vấn đề không phải là điều sinh viên có thể làm ngay được. Vì thế, giảng viên khi áp dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề nên lưu ý bốn mức độ từ dễ đến khó. Mức độ một, giáo viên đặt vấn đề và nêu cách giải quyết vấn đề, sinh viên thực hiện cách giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của giáo viên. Sau đó, giáo viên đánh giá kết quả làm việc của sinh viên. Với mức độ hai, giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để sinh viên tìm ra cách giải quyết vấn đề, sinh viên thực hiện cách giải quyết vấn đề với sự giúp đỡ của giáo viên khi cần. Sau đó, giáo viên và sinh viên cùng đánh giá. Ở mức độ ba, giáo viên cung cấp thông tin tạo tình huống có vấn đề, sinh viên phát hiện và xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất các giả thuyết và lựa chọn giải pháp. Sinh viên thực hiện cách giải quyết vấn đề. Sau đó, giáo viên và học sinh cùng đánh giá. Cuối cùng, mức độ bốn, sinh viên tự lực phát hiện vấn đề nảy sinh trong phạm vi bài học, hoàn cảnh của mình hoặc cộng đồng, lựa chọn vấn đề giải quyết. Sinh viên giải quyết vấn đề, tự đánh giá chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung của giáo viên khi kết thúc. Cấu trúc của một bài học được áp dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề gồm có: đặt vấn đề, nêu giả thuyết, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, và kết luận, đánh giá. Để có cái nhìn tổng quát hơn về bốn mức độ của phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề, cũng như đánh giá được mức độ tham gia của sinh viên vào bài học, vai trò của giảng viên trong từng khâu. 
	Các mức độ
	Đặt vấn đề
	Nêu giả thuyết
	Lập kế hoạch
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	SV
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Trong dạy học theo phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, sinh viên vừa lĩnh hội được tri thức mới, vừa có được phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư duy tích cực, sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.
Nhờ vào sự phát triển của công nghệ, sinh viên có thể tiếp thu kiến thức một cách thuận tiện và dễ dàng trên mọi thiết bị như máy tính, laptop, smartphone… Điều này giúp sinh viên tiếp cận các thông tin kiến thức một cách đa chiều nhất, tối ưu thời gian học, nâng cao nhận thức, tư duy của sinh viên. Với những môn cần bảng tương tác như khí cụ điện, trang bị điện, điện công nghiệp… Sinh viên sẽ học bài một cách trực quan sinh động hơn. Tuy nhiên, để đầu tư một bảng tương tác chi phí khá tốn kém. Nhờ vào công nghệ phát triển và thay đổi liên tục, ứng dụng miễn phí Jamboard của Google, Jamboard có thể được sử dụng trực tiếp trên trình duyệt hoặc trên các thiết bị smartphone. Giảng viên có thể trình bày các sơ đồ nguyên lý mạch trên Jamboard, sinh viên trong lớp sử dụng smartphone có thể tương tác cùng với giảng viên trên Jamboard. Giảng viên có thể thêm các nội dung trong lúc trình bày trên Jamboard, bên phía Jamboard của sinh viên ngay lập tức hiển thị nội dung đó. Ngược lại, khi sinh viên trình bày các ý tưởng trên Jamboard, giảng viên cũng có thể theo dõi trên Jamboard của giáo viên. Từ đó, thu hút, lôi cuốn sinh viên vào bài học, sinh viên học bài sẽ cảm thấy thích thú và dễ hiểu hơn, sinh viên được trao quyền chủ động hơn trong học tập. Còn giáo viên sẽ lấy được thông tin phản hồi từ sinh viên một cách chính xác hơn. Không những vậy, toàn bộ nội dung trình bày được lưu trữ trên cloud của Google. Khi cần xem lại, sinh viên có thể truy cập vào một cách dễ dàng. Tuy nhiên, muốn các thiết bị đều đồng bộ hiển thị các nội dung thay đổi trong thời gian trình bày, trong thời gian thực thì cần đường truyền Internet tương đối. Hiện tại, giảng viên áp dụng kỹ thuật dạy học này vào trong thực tế nhưng gặp khó khăn về chất lượng đường truyền Internet. Thậm chí có nhiều thời điểm, giảng viên và sinh viên trình bày nhưng mất đến mười lăm giây mới đồng bộ trên các thiết bị khác làm giảm mức độ tập trung, hứng thú của sinh viên, và mất mạch cảm hứng giảng bài của giáo viên.  
3. Kết luận
Để sinh viên thay đổi tư duy, cách thức và phương pháp học tập, để theo kịp với tốc độ phát triển kỹ thuật số hiện nay, đáp ứng các yêu cầu về năng lực và phẩm chất của người lao động, giảng viên phải là tấm gương cho sinh viên noi theo. Giảng viên phải biết không ngừng học tập, tự cập nhật kiến thức liên tục, đào sâu kiến thức, lĩnh vực mà phục vụ công việc giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, bản thân giảng viên phải tăng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để tự nghiên cứu, phát triển kỹ năng và tay nghề. Từ đó, có thể đề ra nhiều phương án giải quyết. Sự sáng tạo và cải tiến từ đó mà hình thành. Trong quá trình nghiên cứu, chắc chắn giảng viên cần trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ để cập nhật được các kiến thức mới. “If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.” (Zig Ziglar) Tạm dịch là “Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại.” Như vậy, cả giáo viên và sinh viên phải có động cơ học tập, phải có niềm đam mê với nghề. Công nghệ phát triển thay đổi liên tục, thầy và trò đều phải học cách học để có thể học suốt đời, phải kiên trì xây dựng phương pháp học tập chủ động. 
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